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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk152752682]Câu 1. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì?
	A. Chữ Hin-đu.	B. Chữ Nho.            C. Chữ tượng hình.	D. Chữ Phạn.
Câu 2. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
	A. Cùng theo đạo Phật.
	B. Đều là vương triều của người nước ngoài.
	C. Cùng theo đạo Hồi.
	D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
[bookmark: _Hlk153459126]Câu 3. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Lào.	C. Mi-an-ma.                  D. Cam-pu-chia.
Câu 4. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì?
	A. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
	B. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
	C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
	D. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
Câu 5. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến?
	A. Đền Bay-on.	                                             B. Thạt Luổng.	
	C. Phra Keo.	                                             D. Vát Xiềng Thong.
Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?
	A. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn.
	B. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước.
	C. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi.
	D. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi.
Câu 7. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
	A. Nhật Bản.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.               D. Phương Tây.
Câu 8. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?
	A. Việt Nam	B. Thái Lan	C. Cam-pu-chia              D. In-đô-nê-xi-a
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
	A. Đức	B. Anh	C. Pháp                           D. Tây Ban Nha
Câu 10. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Ma-lai-xi-a.	C. Mi-an-ma.                  D. Xing-ga-po.
Câu 11. Từ kiến thức đã học cho biết đâu là vấn đề môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên châu Phi hiện nay?
	A. Hoang mạc hóa.
	B. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.
	C. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
	D. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
Câu 12. Dân cư - xã hội châu Á mang đặc điểm nào sau đây?
	A. Dân số đứng thứ 2 thế giới.
	B. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi.
	C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
	D. Thành phần chủng tộc không đa dạng.
Câu 13. Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào?
	A. Pa-na-ma.	B. Xô-ma-li.	C. Man-sơ.	D. Xuy-ê.
Câu 14. Từ các đặc điểm về hình thái bên ngoài em hãy cho biết dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
	A. Ơ-rô-pê-ô-it.	B. Ô-Xtra-lô-it.	C. Môn-gô-lô-it.	D. Nê-grô-it.




Câu 15. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
	A. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
	B. Có nhiều dạng địa hình đa dạng
	C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,...).
	D. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
Câu 16. Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á hiện nay là
	A. 51.	B. 50.	C. 52.	D. 49.
Câu 17. Đặc điểm kinh tế chủ yếu của đa số các nước châu Phi là gì?
	A. Nền kinh tế phụ thuộc.	B. Nền kinh tế hàng hóa.
	C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.	D. Nền kinh tế thị trường.
Câu 18. Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc điểm khí hậu
	A. quá nóng hoặc quá lạnh.	B. ôn hòa, ấm áp.
	C. nóng ẩm, mưa nhiều.	D. ấm áp, mưa nhiều.
Câu 19. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, châu Á đã đạt được thành tựu nào?
	A. An ninh xã hội được đảm bảo.
	B. Kinh tế phát triển mạnh.
	C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
     D. Đời sống nhân dân được nâng cao.
Câu 20. Sông nào dài nhất châu Phi?
	A. Công-gô.	B. Ni-giê.	C. Dăm-be-di.	D. Nin.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
[bookmark: _Hlk152755318]Câu 1. (1 điểm) Tại sao có thể nói  thời Đường là thời kỳ thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc? 
[bookmark: _Hlk153450929]Câu 2. (1 điểm) Hãy nêu những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó, hãy kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này. 
Câu 3. (0,5 điểm) Liên hệ với lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, những triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta?              
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày thực trạng, hậu quả, nguyên nhân vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi. 
Câu 5. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


a. (0,5 điểm)  Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. 
b. (0,5 điểm) Từ kết quả, hãy nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?
	A. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước.
	B. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn.
	C. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi.
	D. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi.
Câu 2. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
	A. Anh	B. Đức	C. Pháp	D. Tây Ban Nha
Câu 3. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì?
	A. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
	B. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
	C. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
	D. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
Câu 4. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
	A. Ấn Độ.	B. Nhật Bản.	C. Trung Quốc.	D. Phương Tây.
Câu 5. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Lào.	C. Mi-an-ma.                      D. Cam-pu-chia.
Câu 6. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến?
	A. Vát Xiềng Thong	B. Đền Bay-on.	C. Thạt Luổng.	D. Phra Keo.
Câu 7. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?
	A. Cam-pu-chia	B. In-đô-nê-xi-a	C. Việt Nam	D. Thái Lan
Câu 8. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì?
	A. Chữ Hin-đu	                                            B. Chữ Phạn	
	C. Chữ Nho	                                            D. Chữ tượng hình
Câu 9. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Ma-lai-xi-a.	C. Mi-an-ma.                      D. Xing-ga-po.
Câu 10. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
	A. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
	B. Cùng theo đạo Phật.
	C. Đều là vương triều của người nước ngoài.
	D. Cùng theo đạo Hồi
Câu 11. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu nào?
	A. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
	B. kinh tế phát triển mạnh.
	C. an ninh xã hội được đảm bảo.
	D. đời sống nhân dân được nâng cao
.Câu 12. Dân cư - xã hội châu Á mang đặc điểm nào sau đây?
	A. Thành phần chủng tộc không đa dạng.
	B. Dân số đứng thứ 2 thế giới.
	C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
	D. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi.
Câu 13. Từ các đặc điểm về hình thái bên ngoài em hãy cho biết dân cư  Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
	A. ÔXtraloit.	B. Ơ-rô-pê-ô-it.	C. Nê-grô-it.	D. Môn-gô-lô-it.
Câu 14. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
	A. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,...).
	B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
	C. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
	D. Có nhiều dạng địa hình đa dạng


Câu 15. Sông nào dài nhất châu Phi?
	A. Dăm-be-di.	B. Công-gô.	C. Ni-giê.	D. Nin.
Câu 16. Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc điểm khí hậu
	A. nóng ẩm, mưa nhiều	B. ấm áp, mưa nhiều.
	C. quá nóng hoặc quá lạnh.	D. ôn hòa, ấm áp.
Câu 17. Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á hiện nay là
	A. 49.	B. 51.	C. 50.	D. 52.
Câu 18. Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào?
	A. Pa-na-ma.	B. Xuy-ê.	C. Man-sơ.	D. Xô-ma-li.
Câu 19. Từ kiến thức đã học cho biết đâu là vấn đề nào môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên châu Phi hiện nay?
	A. Hoang mạc hóa.
	B. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
	C. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
	D. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.
Câu 20. Đặc điểm kinh tế chủ yếu của đa số các nước châu Phi là gì?
	A. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.	B. Nền kinh tế thị trường.
	C. Nền kinh tế phụ thuộc.	D. Nền kinh tế hàng hóa.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Kinh tế dưới thời Minh – Thanh có điểm gì mới so với thời Đường? 
Câu 2. (1 điểm) Hãy nêu những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó, hãy kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này.  
[bookmark: _Hlk153451018]Câu 3. (0,5 điểm) Liên hệ với lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, những triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta?                
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày thực trạng, hậu quả, nguyên nhân vấn đề nạn đói ở châu Phi. 
Câu 5. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


a. (0,5 điểm)  Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. 
b. (0,5 điểm) Từ kết quả, hãy nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Lào.	C. Mi-an-ma.                      D. Cam-pu-chia.
Câu 2. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Ma-lai-xi-a.	C. Mi-an-ma.                      D. Xing-ga-po.
Câu 3. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì?
	A. Chữ Nho	B. Chữ tượng hình	C. Chữ Phạn	D. Chữ Hin-đu
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
	A. Pháp	B. Anh	C. Tây Ban Nha	D. Đức
Câu 5. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì?
	A. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
	B. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
	C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
	D. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?
	A. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi.
	B. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn.
	C. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước.
	D. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi.
Câu 7. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
	A. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
	B. Cùng theo đạo Phật.
	C. Cùng theo đạo Hồi
	D. Đều là vương triều của người nước ngoài.
Câu 8. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?
	A. In-đô-nê-xi-a	B. Thái Lan	C. Việt Nam	D. Cam-pu-chia
Câu 9. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến?
	A. Vát Xiềng Thong	B. Đền Bay-on.	C. Thạt Luổng.	D. Phra Keo.
Câu 10. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
	A. Ấn Độ.	B. Nhật Bản.	C. Trung Quốc.	D. Phương Tây.
Câu 11. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, châu Á đã đạt được thành tựu nào?
	A. An ninh xã hội được đảm bảo.
	B. Kinh tế phát triển mạnh.
	C. Đời sống nhân dân được nâng cao.	
	D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
Câu 12. Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc điểm khí hậu
	A. ôn hòa, ấm áp.	B. quá nóng hoặc quá lạnh.
	C. ấm áp, mưa nhiều.	D. nóng ẩm, mưa nhiều.
Câu 13. Dân cư - xã hội châu Á mang đặc điểm nào sau đây?
	A. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi.
	B. Dân số đứng thứ 2 thế giới.
	C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
	D. Thành phần chủng tộc không đa dạng.
Câu 14. Từ kiến thức đã học cho biết đâu là vấn đề môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên châu Phi hiện nay?
	A. Hoang mạc hóa.
	B. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
	C. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
	D. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.



Câu 15. Đặc điểm kinh tế chủ yếu của đa số các nước châu Phi là gì?
	A. Nền kinh tế thị trường.	B. Nền kinh tế hàng hóa.
	C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.	D. Nền kinh tế phụ thuộc.
Câu 16. Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á hiện nay là
	A. 49.	B. 51.	C. 50.	D. 52.
Câu 17. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
	A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
	B. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,...).
	C. Có nhiều dạng địa hình đa dạng
	D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
Câu 18. Từ các đặc điểm về hình thái bên ngoài em hãy cho biết dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
	A. Ô-Xtra-lô-it.	B. Ơ-rô-pê-ô-it.	C. Môn-gô-lô-it.	D. Nê-grô-it.
Câu 19. Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào?
	A. Xuy-ê.	B. Xô-ma-li.	C. Pa-na-ma.	D. Man-sơ.
Câu 20. Sông nào dài nhất châu Phi?
	A. Công-gô.	B. Nin.	C. Dăm-be-di.	D. Ni-giê.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Tại sao có thể nói  thời Đường là thời kỳ thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc? 
Câu 2. (1 điểm) Hãy nêu những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó, hãy kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này. 
Câu 3. (0,5 điểm) Liên hệ với lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, những triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta?              
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày thực trạng, hậu quả, nguyên nhân vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi. 
Câu 5. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


a. (0,5 điểm)  Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. 
b. (0,5 điểm) Từ kết quả, hãy nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
   Ngày thi: 18/12/2023


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
	A. Anh	B. Tây Ban Nha	C. Đức	D. Pháp
Câu 2. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?
	A. Thái Lan	B. Cam-pu-chia	C. In-đô-nê-xi-a	D. Việt Nam
Câu 3. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Ma-lai-xi-a.	C. Mi-an-ma.                      D. Xing-ga-po.
Câu 4. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?
	A. Thái Lan.	B. Lào.	C. Mi-an-ma.                      D. Cam-pu-chia.
Câu 5. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến?
	A. Phra Keo.	B. Thạt Luổng.	C. Vát Xiềng Thong	D. Đền Bay-on.
Câu 6. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
	A. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
	B. Đều là vương triều của người nước ngoài.
	C. Cùng theo đạo Hồi
	D. Cùng theo đạo Phật.
Câu 7. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì?
	A. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
	B. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
	C. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
	D. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
Câu 8. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì?
	A. Chữ Phạn	                                         B. Chữ Hin-đu	
	C. Chữ Nho	                                         D. Chữ tượng hình
Câu 9. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?
	A. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi.
	B. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn.
	C. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước.
	D. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi.
Câu 10. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
	A. Nhật Bản.	B. Phương Tây.	C. Trung Quốc.	D. Ấn Độ.
Câu 11. Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á hiện nay là
	A. 50.	B. 51.	C. 52.	D. 49.
Câu 12. Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào?
	A. Pa-na-ma.	B. Man-sơ.	C. Xuy-ê.	D. Xô-ma-li.
Câu 13. Dân cư - xã hội châu Á mang đặc điểm nào sau đây?

	A. Dân số đứng thứ 2 thế giới.
	B. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi.
	C. Thành phần chủng tộc không đa dạng.
	D. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

Câu 14. Từ các đặc điểm về hình thái bên ngoài em hãy cho biết dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
	A. Môn-gô-lô-it.	B. Nê-grô-it.	C. Ơ-rô-pê-ô-it.	D. Ô-Xtra-lô-it.
Câu 15. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
	A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng
	B. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,...).
	C. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
	D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
Câu 16. Sông nào dài nhất châu Phi?
	A. Nin.	B. Ni-giê.	C. Công-gô.	D. Dăm-be-di.



Câu 17. Từ kiến thức đã học cho biết đâu là vấn đề môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên châu Phi hiện nay?
	A. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.
	B. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
	C. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
	D. Hoang mạc hóa.
Câu 18. Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc điểm khí hậu
	A. ấm áp, mưa nhiều.	B. ôn hòa, ấm áp.
	C. nóng ẩm, mưa nhiều.	D. quá nóng hoặc quá lạnh.
Câu 19. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, châu Á đã đạt được thành tựu nào?
	A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
	B. Kinh tế phát triển mạnh.
	C. Đời sống nhân dân được nâng cao.	.
	D. An ninh xã hội được đảm bảo.
Câu 20. Đặc điểm kinh tế chủ yếu của đa số các nước châu Phi là gì?
	A. Nền kinh tế phụ thuộc.	B. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.
	C. Nền kinh tế thị trường.	D. Nền kinh tế hàng hóa.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Kinh tế dưới thời Minh – Thanh có điểm gì mới so với thời Đường? 
Câu 2. (1 điểm) Hãy nêu những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó, hãy kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này.  
Câu 3. (0,5 điểm) Liên hệ với lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, những triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta?                
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày thực trạng, hậu quả, nguyên nhân vấn đề nạn đói ở châu Phi. 
Câu 5. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


a. (0,5 điểm)  Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. 
b. (0,5 điểm) Từ kết quả, hãy nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến?
	A. Vát Xiềng Thong	B. Đền Bay-on.	C. Phra Keo.	D. Thạt Luổng.
Câu 2. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là ai?
	A. Xulinha Vôngxa	B. Chậu A Nụ	C. Khún Bolom	D. Pha Ngừm
Câu 3. Tôn giáo nào là quốc giáo ở Lào?
	A. Thiên Chúa giáo.	B. Ấn Độ giáo.	C. Phật giáo.	D. Hồi giáo.
Câu 4. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
	A. Nhật Bản.	B. Phương Tây.	C. Trung Quốc.	D. Ấn Độ.
Câu 5. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?
	A. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi.
	B. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn.
	C. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi.
	D. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước.
Câu 6. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?
	A. Cam-pu-chia	B. Thái Lan	C. In-đô-nê-xi-a	D. Việt Nam
Câu 7. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì?
	A. Chữ Nho	B. Chữ Hin-đu	C. Chữ tượng hình	D. Chữ Phạn
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?
	A. Đức	B. Anh	C. Pháp	D. Tây Ban Nha
Câu 9. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì?
	A. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
	B. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
	C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
	D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
Câu 10. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?

	A. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
	B. Cùng theo đạo Phật.
	C. Đều là vương triều của người nước ngoài.
	D. Cùng theo đạo Hồi.
Câu 11. Từ kiến thức đã học cho biết đâu là vấn đề môi trường nổi cộm trong sử dụng thiên nhiên châu Phi hiện nay?
	A. Suy giảm tài nguyên rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã.
	B. Nguồn nước sinh hoạt bị suy giảm.
	C. Suy giảm tài nguyên sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật biển ven bờ.
	D. Hoang mạc hóa.
Câu 12. Sông nào dài nhất châu Phi?
	A. Nin.	B. Ni-giê.	C. Dăm-be-di.	D. Công-gô.
Câu 13. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
	A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng
	B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
	C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,...).
	D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
Câu 14. Đặc điểm kinh tế chủ yếu của đa số các nước châu Phi là gì?
	A. Nền kinh tế hàng hóa.	B. Nền kinh tế thị trường.
	C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.	D. Nền kinh tế phụ thuộc.
Câu 15. Từ các đặc điểm về hình thái bên ngoài em hãy cho biết dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
	A. Môn-gô-lô-it.	B. Nê-grô-it.	C. Ơ-rô-pê-ô-it.	D. Ô-Xtra-lô-it.


Câu 16. Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào?
	A. Pa-na-ma.	B. Xuy-ê.	C. Man-sơ.	D. Xô-ma-li.
Câu 17. Dân cư - xã hội châu Á mang đặc điểm nào sau đây?
	A. Dân số đứng thứ 2 thế giới.
	B. Thành phần chủng tộc không đa dạng.
	C. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi.
	D. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
Câu 18. Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á hiện nay là
	A. 49.	B. 50.	C. 51.	D. 52.
Câu 19. Các khu vực dân cư thưa thớt nhất ở châu Á thường có đặc điểm khí hậu
	A. nóng ẩm, mưa nhiều.	B. ôn hòa, ấm áp.
	C. ấm áp, mưa nhiều.	D. quá nóng hoặc quá lạnh.
Câu 20. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, châu Á đã đạt được thành tựu nào?
	A. Kinh tế phát triển mạnh.
	B. An ninh xã hội được đảm bảo.
	C. Đời sống nhân dân được nâng cao.	
	D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Tại sao có thể nói  thời Đường là thời kỳ thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc? 
Câu 2. (1 điểm) Hãy nêu những thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó, hãy kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam được xây dựng trong thời kì này. 
Câu 3. (0,5 điểm) Liên hệ với lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, những triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta?              
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày thực trạng, hậu quả, nguyên nhân vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi. 
Câu 5. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


a. (0,5 điểm)  Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. 
b. (0,5 điểm) Từ kết quả, hãy nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.

